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THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 7D1 7D2 7D3 

2 
1 GD ĐP -  Lê Toán - Thảo Toán - Hùy KHTN- Hiền MT- Tr.Hà Nhạc - Dung 

2 KHTN – Lê    T.Anh- Xuân Nhạc - Dung T.Anh- Hoa KHTN- Hiền Văn - N.Anh 

3 GDTC - Thanh   KHTN – Lê    T.Anh- Xuân Văn - N.Anh LS-ĐL( Sử)- Hiền T.Anh - Hoa 

4 T.Anh- Xuân KHTN – Lê    Văn - N.Anh GDTC - Thanh T.Anh - Hoa MT- Tr.Hà 

5 HĐTN - Lê HĐTN- Dung HĐTN- Hùy HĐTN- Thảo HĐTN- Tr.Hà HĐTN- Hiền 

3 
1 Toán - H.Hà   Toán - Thảo GD ĐP -  Lê Nhạc - Dung LS-ĐL( Sử)- Hiền Văn - N.Anh 

2 LS-ĐL( Địa)- Nga     GDCD- Dung      KHTN – Lê MT- Tr.Hà Văn - N.Anh KHTN- Hiền 

3 GDTC - Thanh               Nhạc - Dung           Toán- Hùy Toán- Thảo Văn - N.Anh LS-ĐL( Sử)- Hiền 

4 MT- Tr.Hà               KHTN – Lê        LS-ĐL( Địa)- Nga KHTN- Hiền Toán- Quyền GDTC - Thanh 

5 KHTN – Lê  LS-ĐL( Địa)- Nga GDTC - Thanh  Văn -  N.Anh KHTN- Hiền Toán- Quyền 

4 
1  Toán -  H.Hà   Toán - Thảo KHTN – Lê LS-ĐL( Sử)- Hiền Văn - N.Anh Toán- Quyền 

2 LS-ĐL( Sử)- Yến    Toán - Thảo KHTN – Lê KHTN- Hiền Tin- Hường Toán- Quyền 

3            T.Anh -  Xuân GD ĐP -  Lê Văn- N.Anh GDTC - Thanh Toán- Quyền LS-ĐL( Sử)- Hiền 
4 GDCD- Dung    T.Anh - Xuân LS-ĐL( Sử) – Yến Tin- Hường KHTN- Hiền GDTC - Thanh 
5 Nhạc - Dung    LS-ĐL( Sử) – Yến T.Anh - Xuân Văn- N.Anh GDTC - Thanh Tin- Hường 

5 
1 LS-ĐL( Địa)- Nga HĐTN, HN - Dung HĐTN, HN- Lê Toán- Thảo T.Anh - Hoa Văn – N.Anh 

2             C.nghệ - Quyền   LS - ĐL( Địa) - Nga Toán - Hùy LS- ĐL( Sử)- Hiền GDTC - Thanh T.Anh - Hoa 

3 KHTN – Lê GDTC - Thanh C.nghệ - Quyền             T.Anh - Hoa Văn - N.Anh KHTN- Hiền 

4    HĐTN, HN- Lê   C.nghệ - Quyền LS-ĐL( Địa)- Nga HĐTN- Liên HĐTN, HN – Tr.Hà HĐTN, HN– Hiền 

5       

6 
1 Toán- Hà              Văn – Hạnh MT- Tr.Hà Toán - Thảo   Toán- Quyền Văn – N.Anh   

2 Toán - Hà              Văn – Hạnh Văn- N.Anh LS-ĐL( Địa)- Nga           Toán- Quyền GDCD- Tr.Hà 

3   T.Anh - Xuân  MT- Tr.Hà    Văn- N.Anh T.Anh - Hoa  GD ĐP- Hạnh Toán- Quyền 

4  Văn- Oanh   T.Anh - Xuân GDTC - Thanh Văn - N.Anh T.Anh - Hoa LS-ĐL( Địa)- Nga 

5 Văn- Oanh   GDTC - Thanh   T.Anh- Xuân GD ĐP- Hạnh       LS-ĐL( Địa)- Nga T.Anh - Hoa 

7 
1                KHTN – Lê        Văn- Hạnh Toán- Hùy GDCD- Tr.Hà Nhạc - Dung KHTN- Hiền 

2  Tin- Hường    Văn- Hạnh GDCD- Dung C.nghệ - Trang  GDCD- Tr.Hà  KHTN- Hiền 

3               Văn – Oanh     KHTN – Lê Tin- Hường     Toán- Thảo KHTN- Hiền C.nghệ - Trang 

4 Văn – Oanh    Tin- Hường     KHTN – Lê    KHTN- Hiền C.nghệ - Trang GD ĐP- Hạnh 

5 HĐTN- Lê    HĐTN- Dung HĐTN - Hùy HĐTN – Thảo        HĐTN - Tr.Hà HĐTN- Hiền 


